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1 Lê Hà An 30/12/1993 Nam Đông Hà, Quảng Trị 8.0 8.5 8.5 8.3 Giỏi

2 Phùng Thế Bản 21/07/1977 Nam Gio Linh, Quảng Trị 8.0 8.5 9.0 8.5 Giỏi

3 Trần Quang Bình 28/2/1990 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 7.0 8.0 6.0 7.0 Khá

4 Nguyễn Việt Dũng 19/10/1991 Nam Cam Lộ, Quảng Trị 9.0 9.0 9.0 9.0 Giỏi

5 Nguyễn Thị Hương Giang 1/12/1984 Nữ Vĩnh Linh, Quảng Trị 8.0 8.0 7.0 7.7 Khá
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5 Nguyễn Thị Hương Giang 1/12/1984 Nữ Vĩnh Linh, Quảng Trị 8.0 8.0 7.0 7.7 Khá

6 Phạm Hồng Hải 20/08/1979 Nam Đông Hà, Quảng Trị 8.0 8.0 7.0 7.7 Khá

7 Trương Văn Song Hào 13/09/1985 Nam Quảng Trị 9.0 9.0 9.0 9.0 Giỏi

8 Nguyễn Ngọc Hiến 10/12/1986 Nam Triệu Phong, Quảng Trị 7.0 8.0 7.0 7.3 Khá

9 Hoàng Ngọc Hóa 7/12/1988 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 9.0 8.0 9.0 8.7 Giỏi

10 Lê Quang Hòa 1/06/1979 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

11 Phạm Nguyễn Hoàng 24/11/1992 Nam Đông Hà, Quảng Trị 7.0 8.0 7.0 7.3 Khá

12 Nguyễn Hợi 4/01/1983 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 7.5 8.0 7.5 7.7 Khá

13 Nguyễn Phi Hùng 16/05/1991 Nam Gio Linh, Quảng Trị 7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

14 Phạm Thái Hùng 12/06/1989 Nam Đakrông, Quảng Trị 7.0 8.0 7.0 7.3 Khá

15 Trần Văn Hưng 11/12/1992 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 7.0 8.0 9.0 8.0 Giỏi

16 Phạm Thanh Huy 13/12/1981 Nam Đông Hà, Quảng Trị 7.0 8.0 6.5 7.2 Khá

17 Trương Thị Linh Khánh 30/4/1985 Nữ Quảng Trị 9.0 9.0 9.0 9.0 Giỏi

18 Trần Trung Kiên 22/12/1981 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

19 Hồ Thị Thùy Linh 14/05/1972 Nữ Hà Nội 7.0 8.0 7.0 7.3 Khá



20 Nguyễn Ngọc Linh 28/01/1981 Nam Hưng Yên 8.0 8.5 9.0 8.5 Giỏi

21 Trần Ngọc Khánh Linh 21/3/1986 Nam TP Huế, Thừa Thiên Huế 8.0 9.0 9.0 8.7 Giỏi

22 Hồ Lê Long 7/10/1986 Nam Hướng Hóa, Quảng Trị 8.5 9.0 9.0 8.8 Giỏi

23 Nguyễn Hoàng Long 22/12/1990 Nam Đông Hà, Quảng Trị 7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

24 Võ Phi Long 14/02/1986 Nam Hướng Hóa, Quảng Trị 7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

25 Lê Hải Nam 18/09/1989 Nam Bến Hải, Bình Trị Thiên 7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

26 Phan Thanh Nguyên 17/02/1989 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 9.0 9.0 9.0 9.0 Giỏi

27 Trương Phi 25/12/1988 Nam Gio Linh, Quảng Trị 7.0 8.0 7.5 7.5 Khá

28 Phan Vĩnh Quân 2/08/1983 Nam Bố Trạch, Quảng Bình 7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

29 Cao Lâm Sơn 25/04/1986 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

30 Cải Viết Thanh 13/06/1989 Nam TP Huế, Thừa Thiên Huế 7.0 8.0 6.5 7.2 Khá

31 Lê Tiến Thanh 22/07/1993 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 8.0 8.0 8.0 8.0 Giỏi

32 Hoàng Minh Thành 6/09/1992 Nam Gio Linh, Quảng Trị 8.0 9.0 8.5 8.5 Giỏi32 Hoàng Minh Thành 6/09/1992 Gio Linh, Quảng Trị 9.0 8.5 8.5

33 Nguyễn Tuấn Thành 20/11/1983 Nam Lệ Thủy, Quảng Bình 7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

34 Trần Hữu Thành 21/03/1983 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

35 Bùi Văn Thương 3/3/1978 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 9.0 9.0 9.0 9.0 Giỏi

36 Nguyễn Thế Tùng 22/06/1990 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 7.0 8.0 7.0 7.3 Khá

37 Lữ Minh Việt 10/09/1992 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị 7.0 8.0 6.5 7.2 Khá
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Danh sách này gồm có 37 thí sinh.
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